
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

TTYT HUYỆN VÂN ĐỒN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:  114/TB-TTYT 

V/v mời báo giá các mặt hàng 

thuốc gây nghiện – hướng thần 

phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh 

 

Vân Đồn, ngày 01  tháng 10  năm 2025 

 

Kính gửi: Các công ty sản xuất/ nhập khẩu/ kinh doanh dược phẩm. 
 

Căn cứ Luật Dược 105/2016-QH13 ngày 06/04/2016; 

Căn cứ Luật số 44/2024-QH15 ngày 21/11/2024 sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật Dược; 

Căn cứ Thông tư 20/2017/TT-BYT ngày 10/05/2017 của Bộ Y tế Quy định 

chi tiết một số điều của Luật dược; 

Căn cứ Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29/06/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Quyết định số 550/QĐ-SYT ngày 13/5/2024 của Sở Y tế Quảng 

Ninh Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc generic thuộc 

dự toán Mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương năm 2024 và 6 tháng đầu năm 

2025 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Căn cứ Thông báo số 347/TB-TTKN ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Trung 

tâm Kiểm nghiệm về việc Thông báo tiến độ mua sắm thuốc tập trung cho các cơ 

sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 – 2027; 

Căn cứ Quyết định số KQ2500153425_2506021432 ngày 02/6/2025 về 

việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Gói thầu thuốc 

generic, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp thuốc bổ sung năm 2025 

thuộc dự toán mua sắm thuốc năm 2025 cho Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn, 

thuộc dự án/dự toán mua sắm Mua sắm thuốc năm 2025 cho Trung tâm Y tế huyện 

Vân Đồn; 

Trong thời gian chờ mua sắm các thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu gói 

thầu mua sắm thuốc tập trung cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2025 – 2027, Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn có nhu cầu mua sắm một số 

thuốc gây nghiện – hướng thần để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của đơn vị 

(chi tiết theo phụ lục I đính kèm). 

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các thuốc trên báo 

giá và cung cấp thông tin theo mẫu tại phụ lục II. 

- Hình thức báo giá: Bằng văn bản giấy và gửi file scan + bản mềm (excel 

hoặc word) vào địa chỉ mail: khoaduoc@trungtamytevandon.vn. 

+ Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Khoa Dược - TTB - VTYT, Trung tâm Y 

tế huyện Vân Đồn – Thôn 12, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.  

+ Đầu mối liên hệ: Ds. Cao Thị Huyền, SĐT: 0987170193 



 - Thời gian nhận báo giá: Trước 16 giờ 30 phút, ngày 10/10/2025. 

Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KD. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Tiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC I 
(Kèm theo Thông báo số: 1 1 4 /TB-TTYT ngày 01/10/2025 của TTYT huyện Vân Đồn) 

 

STT 
STT 

theo TT 
Tên hoạt chất 

Nồng độ - 

Hàm lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế 

Đơn vị 

tính 

Nhóm 

TCKT 
Số lượng 

 

1 
900 Diazepam 5mg Uống Viên nén Viên N1 20.000 

2 7 

Fentanyl (dưới 

dạng fentanyl 

citrat) 

0.5mg/10ml, 

10ml 
Tiêm 

Dung dịch 

tiêm 
Ống N1 500 

Tổng cộng: 02 khoản 

 

 

 



PHỤ LỤC II 

(Kèm theo Thông báo  số: 1 1 4 /TB-TTYT ngày 01/10/2025 của Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn) 

Tên công ty:.................................................... 

Địa chỉ, số điện thoại liên hệ:........................ 

 

 
BẢNG BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn 

Địa chỉ: Thôn 12, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

Thực hiện đề nghị của Quý trung tâm về việc cung cấp báo giá thuốc tại Thông báo số         /TB-TTYT ngày 15/11/2024,   

Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi bảng báo giá các mặt hàng thuốc cụ thể như sau: 

STT Mã số 

Nhóm 

TCKT 

(*) 

Tên 

thuốc 

Tên hoạt 

chất 

Nồng độ, 

hàm 

lượng 

Đường 

dùng  

Dạng 

bào 

chế 

(*) 

SĐK 

hoặc 

GPNK 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Hạn 

dùng 

(tuổi 

thọ) 

Cơ sở sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Giá KK, 

KKL còn 

hiệu lực 

(VNĐ) 

Đơn giá 

(**) (có 

VAT) 

(VNĐ) 

Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất  

(nếu có) 

Ghi 

chú  

Giá 

trúng 

thầu (có 

VAT) 

(VNĐ) 

Số QĐ 

phê 

duyệt 

trúng 

thầu  

Ngày 

QĐ phê 

duyệt 

trúng 

thầu  

Đơn vị ra 

Quyết 

định  

 

1 
  

                    
 

            

2 
  

                    
 

  
          

… 
  

          
 

 
     

Báo giá có hiệu lực…..ngày kể từ ngày…/…/…. Đến ngày …/…/…. 

 

 ................., ngày.....tháng.....năm 20..... 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ CHÀO GIÁ 
(ghi rõ chức danh, họ tên, ký tên, đóng dấu) 

 
 

Ghi chú: 

- Đối với các nội dung có ghi dấu (*) đề nghị công ty cung cấp thông tin của mặt hàng báo giá theo quy định Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 của 

Bộ Y tế 

- Đơn giá (**) là mức giá bán đã bao gồm toàn bộ các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí cần thiết để cung ứng thuốc đến khoa Dược của 

Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn 

- Các thông tin thuốc báo giá đúng theo Quyết định cấp số đăng ký thuốc hoặc giấy phép lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu 
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